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Câu 1 (3,0 điểm) 

   Cho các chất: Fe, N2, K2O, S, Al2O3, Ba, CuO, N2O5.
Chất nào tác dụng được với khí oxi, khí hiđro, nước? Viết phương trình hóa học minh họa.
Câu 2 (3,0 điểm)  Cho m gam kim loại sắt tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X và 3,36 lít khí Y (đktc). Cô cạn dần dung dịch X được chất rắn Z có khối lượng 41,7 gam.

   1/ Viết phương trình hóa học và tính giá trị m.

   2/ Xác định chất rắn Z.

Câu 3 (2,0 điểm): Quan sát thí nghiệm điều chế oxi từ KClO3 trong phòng thí nghiệm:
[image: image1.jpg]2KMn0, 5 K,MnO, + MnO, + 0,1





Câu 4 (3,0 điểm) 
   Có hai khí A, B; A là hợp chất của nguyên tố X với oxi, B là hợp chất của nguyên tố Y với hiđro. Trong một phân tử A hoặc B chỉ có một nguyên tử X hoặc Y. Trong A oxi chiếm 50% còn trong B hiđro chiếm 25% (theo khối lượng). Tỉ khối của A so với B bằng 4.

   Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo của A, B.

Câu 5 (3,0 điểm) Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau:
1/ NaOH + Fe2(SO4)3  ---->  Na2SO4 + Fe(OH)3
2/ PbO2 + H2SO4 ---->  PbSO4 + O2 + H2O
3/ C4H10 + O2  ---->  CH3COOH  + H2O  (t0, p, xt)
4/ Al + HNO3  ---->  Al(NO3)3 + NxOy + H2O  
5/ CnH2n + 1COOH  +  O2  ---->  CO2  +  H2O
6/ Fe(OH)2 + O2 + H2O  ---->  Fe2O3.nH2O  
Câu 6 (3,0 điểm) Khi đốt cháy 10 gam cacbon ta thu được hỗn hợp A gồm cacbon oxit và cacbon đioxit theo tỉ lệ mol tương ứng 4 : 1. 
   1/ Tính thể tích oxi (đktc) đã tham gia đốt cháy hết cacbon.

   2/ Cho hỗn hợp A đi qua ống thủy tinh chứa bột đồng (II) oxit nung nóng. Nêu hiện tượng xảy ra và tính khối lượng đồng (II) oxit tối đa cần dùng (phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Câu 7 (3,0 điểm) Khi nung nóng metan CH4 ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp khí A gồm H2, C2H2 và CH4. Tỉ khối của A so với H2 bằng 6,2.
   1/ Viết phương trình hóa học và tính % thể tích các khí trong A.

   2/ Tính hiệu suất phân hủy metan.

   3/ Để đốt cháy hết 1 lít A cần bao nhiêu lít khí oxi trong cùng điều kiện.

 (Cho Fe = 56, Cu = 64, C = 12, O = 16, S = 32)
---------------------Hết--------------------
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  Viết phương trình hóa học xảy ra và giải thích tại sao?


+ Đặt ống nghiệm có đáy cao hơn miệng ống nghiệm chút ít


+ Cho thêm MnO2 


+ Cho thêm mẩu bông.








